
      UBND TỈNH BÌNH ðỊNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
          Số: 4013/SNN - KH                Quy Nhơn, ngày 26  tháng 11 năm 2013 
V/v  thống   nhất  thủ   tục, chứng   từ  
thanh quyết  toán   kinh  phí mua hoặc 
tiếp   nhận các loại giống lúa thuần hỗ 
trợ nông dân khắc phục thiệt hại do lũ 
lụt, phục vụ sản xuất ðX 2013 – 2014 

 

                      Kính gửi : Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố 

 

          Thực hiện ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4809/UBND-TH 
ngày 21/11/2013 về việc chủ trương mua giống lúa thuần ñể khắc phục khẩn cấp 
hậu quả thiệt hại do lũ lụt tháng 11/2013 gây ra, nhằm phục vụ kịp thời sản xuất vụ 
ðông Xuân năm 2013-2014 với số lượng 2.000 tấn, trong ñó Sở Nông nghiệp và 
PTNT chịu trách nhiệm mua và cung ứng cho các ñịa phương là 1.140 tấn, các ñịa 
phương tự mua và hỗ trợ cho nông dân : 860 tấn;   
 

ðể các ñịa phương có cơ sở thanh quyết toán với ngân sách nhà nước về 
khoản kinh phí mua và hỗ trợ nông dân các giống lúa thuần trên; vận dụng văn bản 
số 3810/SNN-KH ngày 17/12/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển 
khai hoàn thiện hồ sơ, chứng từ ñể thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ của TW về mua 
các loại giống lúa thuần khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2010 và văn bản số 1005 
/HDLS - STC- SNN VÀ PTNT, ngày 24  tháng  4  năm 2013 của Liên Sở Tài chính 
và Sở Nông nghiệp và PTNT  về hướng dẫn trình tự, cấp phát, sử dụng và quyết 
toán kinh phí hỗ trợ  ñể ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp và dân 
sinh năm 2013; Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất và ñề xuất các  phòng Nông 
nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ ñạo UBND các xã, 
phường, thị trấn xác lập hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán nguồn giống lúa thuần do 
ñịa phương tự mua hoặc tiếp nhận trực tiếp từ Trung tâm giống cây trồng như sau:   

 
 

 I. ðối với nguồn giống lúa thuần do ñịa phương tự mua và hỗ trợ cho 
nông dân: 

 a. Các thủ tục cần thiết phải có ñể kèm theo hồ sơ thanh, quyết toán: 



 1.Báo cáo tổng hợp hình hình thiệt hại do lũ lụt tháng 11/2013 gây ra  trên 
ñịa bàn của ñịa phương  gửi UBND tỉnh ( Báo cáo  ký ñóng dấu của lãnh ñạo 
UBND huyện, thị xã, thành phố );  

 2. Quyết ñịnh của lãnh ñạo UBND huyện, thị xã, thành phố phân bổ số lượng 
giống lúa thuần hỗ trợ cho nông dân các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn huyện, thị 
xã, thành phố ( số lượng giống lúa thuần ñơn vị tự mua và hỗ trợ, trong ñó ghi rõ về 
loại giống, tên giống, cấp giống, ñơn vị cung ứng); 

 3. Quyết ñịnh của UBND huyện, thị xã, thành phố về thành lập Hội ñồng 
kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt tháng 11/2013 gây ra  trên ñịa bàn của ñịa 
phương ( giao thêm nhiệm vụ của Hội ñồng này thực hiện nhiệm vụ nghiệm thu số 
lượng, chất lượng giống lúa thuần do ñơn vị trúng thầu cung ứng ) kèm theo Biên 
bản kiểm tra tình hình thiệt hại của từng xã, phường, thị trấn ( thống kê tình hình 
thiệt hại tất cả các loại như trôi mất giống, thiệt hại sản xuất  các loại, con vật nuôi, 
thủy sản – ñể sử dụng cho hỗ trợ vật nuôi, thủy sản ..... sau này ). Biên bản có ký 
ñầy ñủ các thành viên và chữ ký, ñóng dấu của lãnh ñạo UBND xã, phường, thị 
trấn; 

 4. Quyết ñịnh của UBND huyện, thị xã, thành phố về phê duyệt kết quả chỉ 
ñịnh thầu ñơn vị trúng thầu cung ứng giống lúa thuần cho ñịa phương ñể hỗ trợ cho 
nông dân khắc phụ lũ lụt phục vụ kịp thời sản xuất vụ ðông Xuân 2013 – 2014, 
kèm theo các báo giá hoặc văn bản ñăng ký tham gia cung ứng giống lúa thuần có 
ñơn giá các loại giống, tên giống, cấp giống, thời hạn, tiến ñộ cung ứng  và Biên 
bản họp xét chọn ñơn vị trúng thầu của Tổ xét chọn thầu do lãnh ñạo UBND huyện, 
thị xã, thành phố chỉ ñịnh;  

 5. Hợp ñồng kinh tế ñược ký kết giữa phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc 
phòng Kinh tế ( ñược UBND huyện chỉ ñịnh giao nhiệm vụ thực hiện  ) với ñơn vị 
trúng thầu như Quyết ñịnh trên; 

 6. Biên bản kiểm tra số lượng, chất lượng giống lúa thuần của Hội ñồng 
nghiệm thu cấp huyện, thị xã, thành phố ( có thể phòng Nông nghiệp và PTNT 
hoặc phòng Kinh tế chủ trì ) có ñầy ñủ các chữ ký của các thành viên trong hội 
ñồng; 

 7. Hóa ñơn (Bộ Tài chính) xuất kho của ñơn vị trúng thầu ñược giao nhiệm 
vụ cung ứng;  

8. Biên bản thanh lý hợp ñồng giữa hai bên cung ứng và bên mua (A– B ). 
  

 * Ghi chú : + Về giống lúa cung ứng : ñúng trong cơ cấu giống lúa thuần sản 
xuất vụ ðông xuân 2013-2014 do UBND tỉnh chỉ ñạo.  
 
 



 b. Mẫu biểu thanh, quyết toán : 
 1. Bảng kê danh sách từng hộ nông dân nhận giống hỗ trợ từng thôn ( bản, 
làng ) có tổng số lượng ( Viết bằng chữ ) – Chữ ký xác nhận  từng biểu của Trưởng 
thôn ( bản, làng ) và chữ ký xác nhận, ñóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn – 
Theo phụ lục 1 ñính kèm;  
 2. Bảng tổng hợp tổng lượng giống nhận hỗ trợ trên ñịa bàn cấp xã, phường, 
thị trấn ( tổng hợp các bảng kê chi tiết các thôn, bản, làng ) có ký xác nhận  của 
lãnh ñạo UBND xã, phường, thị trấn và Cán bộ khuyến nông ñịa phương – Theo 
phục 2 ñính kèm ;  
 3. Bảng tổng hợp tổng lượng giống nhận hỗ trợ trên ñịa bàn cấp huyện, thị 
xã, thành phố ( tổng hợp từ các các bảng tổng của các xã, phường, thị trấn ) có ký 
xác nhận ñóng dấu của lãnh ñạo UBND huyện, thị xã, thành phố và lãnh ñạo 
phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế – Theo phục 3  ñính kèm ;     

 c. Số lượng hồ sơ, thủ tục và mẫu biểu thanh, quyết toán : 
 + Về các thủ tục cần thiết phải có ñể kèm theo hồ sơ thanh, quyết toán: các 
ñịa phương gửi cho Sở Tài chính 01 bộ và gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT 01 
bộ; lưu 01 bộ tại phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, phòng Tài chính – Kế 
hoạch ( huyện, thị xã, thành phố ) và Chi nhánh Kho bạc Nhà nước ñịa phương . 
 

 + Về mẫu biểu thanh, quyết toán : Các ñịa phương quyết toán trực tiếp với 
Ngân sách tỉnh thì phải gửi cho Sở Tài chính 01 bộ gốc; gửi cho cho Sở Nông 
nghiệp và PTNT 01 bộ photocopy  có sao lục của lãnh ñạo phòng Nông nghiệp và 
PTNT/Kinh tế .  
 + Thời gian gửi và thanh quyết toán: Theo thông báo của Sở Tài chính.   

II. ðối với nguồn giống lúa thuần do Trung tâm giống cây trồng cung 
ứng hỗ trợ trực tiếp cho ñịa phương tiếp nhận ñể phân phối hỗ trợ cho nông 
dân sản xuất vụ ðông – Xuân 2013 - 2014: 

a. Các thủ tục cần thiết phải có ñể kèm theo hồ sơ thanh, quyết toán: 

 1. Báo cáo tổng hợp hình hình thiệt hại do lũ lụt tháng 11/2013 gây ra  trên 
ñịa bàn của ñịa phương  gửi UBND tỉnh ( Báo cáo  ký ñóng dấu của lãnh ñạo 
UBND huyện, thị xã, thành phố );  

 2. Quyết ñịnh của lãnh ñạo UBND huyện, thị xã, thành phố phân bổ số lượng 
giống lúa thuần hỗ trợ cho nông dân các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn huyện, thị 
xã, thành phố ( số lượng giống lúa thuần do Trung tâm giống cây trồng cung ứng 
hỗ trợ, trong ñó ghi rõ về loại giống, tên giống, cấp giống); 

 3. Quyết ñịnh của UBND huyện, thị xã, thành phố về thành lập Hội ñồng 
kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt tháng 11/2013 gây ra  trên ñịa bàn của ñịa 
phương ( giao thêm nhiệm vụ của Hội ñồng này thực hiện nhiệm vụ nghiệm thu số 



lượng, chất lượng giống lúa thuần do ñơn vị trúng thầu cung ứng ) kèm theo Biên 
bản kiểm tra tình hình thiệt hại của từng xã, phường, thị trấn ( thống kê tình hình 
thiệt hại tất cả các loại như trôi mất giống, thiệt hại sản xuất  các loại, con vật nuôi, 
thủy sản – ñể sử dụng cho hỗ trợ vật nuôi, thủy sản ..... sau này ). Biên bản có ký 
ñầy ñủ các thành viên và chữ ký, ñóng dấu của lãnh ñạo UBND xã, phường, thị 
trấn;  

 

 

 b. Mẫu biểu thanh, quyết toán : 
 1. Bảng kê danh sách từng hộ nông dân nhận giống hỗ trợ từng thôn ( bản, 
làng ) có tổng số lượng ( Viết bằng chữ ) – Chữ ký xác nhận  từng biểu của Trưởng 
thôn ( bản, làng ) và chữ ký xác nhận, ñóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn – 
Theo phụ lục 1 ñính kèm;  
 2. Bảng tổng hợp tổng lượng giống nhận hỗ trợ trên ñịa bàn cấp xã, phường, 
thị trấn ( tổng hợp các bảng kê chi tiết các thôn, bản, làng ) có ký xác nhận  của 
lãnh ñạo UBND xã, phường, thị trấn và Cán bộ khuyến nông ñịa phương – Theo 
phục 2 ñính kèm ;  
 3. Bảng tổng hợp tổng lượng giống nhận hỗ trợ trên ñịa bàn cấp huyện, thị 
xã, thành phố ( tổng hợp từ các các bảng tổng của các xã, phường, thị trấn ) có ký 
xác nhận ñóng dấu của lãnh ñạo UBND huyện, thị xã, thành phố và lãnh ñạo 
phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế – Theo phục 3  ñính kèm ;     

 c. Số lượng hồ sơ, thủ tục và mẫu biểu thanh, quyết toán : 
 + Về các thủ tục cần thiết phải có và mẫu biểu thanh, quyết toán các ñịa 
phương gửi cho Trung tâm giống cây trồng 01 bộ gốc .  

 + Thời gian gửi về Trung tâm giống cây trồng ñể Trung tâm giống cây trồng 
thanh quyết toán và giải ngân với Kho bạc nhà nước tỉnh : Chậm nhất ñến 
05/12/2013.  
 

 d. Ngoài các thủ tục trên, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có quy ñịnh riêng 
cho Trung tâm giống cây trồng các thủ tục cần thiết khác ñể thanh, quyết toán với 
Ngân sách nhà nước và giải ngân với Kho bạc Nhà nước tỉnh. 
 

 ðề nghị UBND các huyện, thị xã  và thành phố Quy Nhơn phối hợp tổ chức 
triển khai thực hiện ñể liên Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính có cơ sở báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các ñịa phương năm 2013./. 
  
 
 
 

Nơi nhận                                                                        GIÁM ðỐC 
- Như trên;   
- UBND tỉnh ( Báo cáo);                                                                                             
- Sở Tài chính;                                                                   
- Giám ñốc Sở;   



- PGð Hồ Ngọc Hùng; 
- Phòng Trồng Trọt ;                                                                         
- Lưu VT,KH (18 b). 

                                                                                       Phan Trọng Hổ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 1 
 
BẢNG KÊ DANH SÁCH HỘ NÔNG DÂN NHẬN GIỐNG LÚA THUẦN HỖ 

TRỢ LŨ LỤT ðỂ SẢN XUẤT VỤ ðÔNG XUÂN 2013 – 2014 
 
Thôn ( bản, làng): ................................Xã( phường, thị trấn) :....................... 
 
Số 
TT 

Họ và tên chủ hộ Số 
lượng 

Tên 
giống 

ðơn giá Ký nhận 

      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Cộng tờ ...........     

 Tổng cộng     

  
           Bằng chữ: ................................................................................................. 
 

..............ngày.......tháng........năm 2013  
Xác nhận UBND xã,( phường, thị trấn)             Thôn trưởng ( bản, làng )  
       ( ký tên, họ tên và ñóng dấu )                        ( ký và gi rõ họ và  tên )  
 

Ghi chú : - Nếu 01 hộ cùng một lúc nhận nhiều tên giống khác nhau hoặc 
các giống có ñơn giá khác nhau thì ghi thành nhiều dòng khác nhau, nhưng số thứ 
tự không thay ñổi .  

               -  Các ñịa phương có thể tạo mẫu trên máy vi tính và in ra ñể ghi 
danh sách, có thể 01 thôn, bản, làng có nhiều tờ ñược ñánh số thứ tự và cộng tổng 
từng trang, như ng cuối trang phải có cộng lũy kế và viết bằng chữ.   

 

                                                                    

 

 Phụ lục 3 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)  ............................ 
 
 
 
 
 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIỐNG LÚA 
ðƯỢC NHẬN HỖ TRỢ ðỂ SẢN XUẤT VỤ ðÔNG XUÂN 2013 -2014 

 



 
 1. Tổng số hộ ñược nhận hỗ trợ : ......................................... hộ  
 2. Tổng số lượng ñược hỗ trợ :...............................................kg 
Trong ñó : + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
 3. ðơn giá :  

         + Giống : ...........................:...................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:...................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:...................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:....................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:....................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:....................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:................................... ñồng/kg 
 
4. Tổng số kinh phí ñược hỗ trợ  ñề nghị thanh toán  .........................ñồng  
           ( Bằng chữ : ...............................................................................)  
 

 5. Tổng số diện tích  gieo sạ  từ lượng giống lúa ñược hỗ trợ : ...............ha  
 
 
 
    ........Ngày.....tháng......năm 2013          .......Ngày......tháng.......năm 2013 
       Phòng NN và PTNT/Kinh tế                 UBND huyện (thị xã, thành phố) 
        huyện ( thị xã, thành phố) ..... 
   ( ký tên, ñóng dấu – họ và tên )                  ( ký tên, ñóng dấu – họ và tên )  
 
 
                                                                                                                                                   
      
Phụ lục 2 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ( PHƯỜNG, THỊ TRẤN )  ............................ 
 
 
 
 
 



BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIỐNG LÚA 
ðƯỢC NHẬN HỖ TRỢ ðỂ SẢN XUẤT VỤ ðÔNG XUÂN 2013 -2014 

 
 
 1. Tổng số hộ ñược nhận hỗ trợ : ......................................... hộ  
 2. Tổng số lượng ñược hỗ trợ :...............................................kg 
Trong ñó : + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
                  + Giống : ...........................:...........................................kg 
 3. ðơn giá :  

         + Giống : ...........................:...................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:...................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:...................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:....................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:....................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:....................................ñồng/kg 
         + Giống : ...........................:................................... ñồng/kg 
 
4. Tổng số kinh phí ñược hỗ trợ  ñề nghị thanh toán  .........................ñồng  
           ( Bằng chữ : ...............................................................................)  
 

 5. Tổng số diện tích  gieo sạ  từ lượng giống lúa ñược hỗ trợ : ...............ha  
 
 
 
    ........Ngày.....tháng......năm 2013                .......Ngày......tháng.......năm 2013 
 Cán bộ khuyến nông xã ( Phường, Thị trấn)    UBND xã (Phường, thị trấn) 
               ( ký tên – họ và tên )                         ( ký tên, ñóng dấu – họ và tên )  
 
 
 
 
 
 


